
Mã Sinh viên Họ & Tên Lớp

1 2221125721 Mai Văn Thạnh K22CMUTPM1 3,93 Xuất sắc X SẮC $200 4.666.000 

2 2321129647 Nguyễn Hoài Thế Sang K23CMUTPM1 3,70 Xuất sắc TỐT $500 11.665.000 

3 2121117761 Lê Quang Phúc K21CMUTTT 3,60 Giỏi X SẮC $200 4.666.000 

4 23202411241 Lê Thị Đức Hạnh K23PSUQNH 3,98 Xuất sắc X SẮC $300 6.999.000 

5 2321214248 Phạm Trường Dũng K23PSUQTH1 3,88 Xuất sắc X SẮC $300 6.999.000 

6 2120258529 Nguyễn Thị Thúy Linh K21PSUKKT1 8,61 3,78 Xuất sắc $100 2.333.000 

7 2121253883 Đỗ Ngọc Khánh K21PSUKKT1 3,82 Xuất sắc X SẮC $100 2.333.000 

8 2120256723 Nguyễn Thị Diệu Hiền K21PSUQNH 3,82 Xuất sắc X SẮC $300 6.999.000 

9 23202111574 Nguyễn Thanh Uyên K23PSUQTH1 3,80 Xuất sắc X SẮC $300 6.999.000 

10 2121117319 Văn Lê Viết Duy K21PSUQTH1 3,77 Xuất sắc X SẮC $200 4.666.000 

11 2120257566 Cao Thị Ngọc An K21PSUKKT1 3,73 Xuất sắc TỐT $200 4.666.000 

12 2120256724 Nguyễn Đặng Thùy Dung K21PSUQNH 3,73 Xuất sắc X SẮC $200 4.666.000 

13 23212511242 Trần Hồ Bảo Nguyên K23PSUKKT2 3,68 Xuất sắc X SẮC $200 4.666.000 

14 2120416506 Vũ Thị Ngọc Nhung K21CSUKTR 3,74 Xuất sắc X SẮC $200 4.666.000 

15 2221615511 Đặng Xuân Thành K22CSUXDD 3,67 Giỏi TỐT $200 4.666.000 
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16 2120416504 Võ Thị Hường K21CSUKTR 3,81 Xuất sắc X SẮC $100 2.333.000 

17 2221227773 Võ Minh Hiếu K22PSUDLK 5 3,90 Xuất sắc X SẮC $300 6.999.000 

18 2220718410 Trịnh Thị Kim Chung K22PSUDLK 1 3,80 Xuất sắc TỐT $300 6.999.000 

19 2120713740 Võ Trúc Quỳnh K21PSUDLK 1 3,92 Xuất sắc X SẮC $100 2.333.000 

Tổng 19

Tổng số có 19 sinh viên 1$=23.330

Tổng tiền bằng chữ: Một trăm triệu ba trăm mười chín ngàn đồng chẵn.

Đà Nẵng, ngày 29   tháng 12 năm 2018

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SĐH P.KHTC HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

TS.Lê Nguyên Bảo

100.319.000 


